
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 238/9, Khu vực chợ cũ, Ấp Phú Hữu, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

02/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀN CÔNG

1602104255

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế cấu trúc công trình dân dụng, công nghiệp 
Chi tiết: Thiết kế cấu trúc công trình cầu, đường 
Chi tiết: Thiết kế cấu trúc công trình kết cấu thép 
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình 
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc quy hoạch 
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc trang trí 
 Chi tiết: Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
Chi tiết:  Thẩm tra thiết kế kỹ thuật – dự toán;
Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, 
công cộng, nhà ở;
Chi tiết: Khảo sát địa hình xây dựng công trình;
Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình  giao thông: 
cầu, đường bộ nông thôn, công trình thủy lợi, dân dụng và 
công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước);
Chi tiết: Thực hiện các hoạt động có liên quan đế nghiệp vụ 
đấu thầu.

7110(Chính)

2. Xây dựng công trình thủy 4291

3. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng 

4312

4. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, cầu, đường, cống

4212

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀN CÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH XD HOÀN CÔNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965.222324
Email: xdhoancong@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUỐC VIỆT

Số 238/9, Khu vực 
chợ cũ, Ấp Phú Hữu, 
Thị Trấn Phú Hoà, 
Huyện Thoại Sơn, 
Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 351461352

2NGUYỄN 
PHƯỚC 
ĐÔNG

Số 381, Ấp Thới 
Bình, Phường Thới 
Thuận, Quận Thốt 
Nốt, Thành phố Cần 
Thơ, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 362399787

3 LÊ THANH 
SANG

Khóm Mỹ Quới, 
Phường Mỹ Quý, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 351225232

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       351461352
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 238/9, Khu vực chợ cũ, Ấp Phú Hữu, Thị Trấn Phú 
Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 238/9, Khu vực chợ cũ, Ấp Phú Hữu, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện 
Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC VIỆT Nam

1982 Kinh Việt Nam

30/06/2015 Công an tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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